DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Công Nghệ Phần Mềm
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
của thiết bị 

	
	NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 

	1 
	Máy tính Core i7, RAM 8G
	Bộ
	80
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đáp ứng cài đặt được các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy.

	2 
	Switch 24 Port
	Cái
	4
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đảm bảo kết nối được các máy tính với nhau

	3 
	Bàn đặt máy tính 
	Cái
	80
	Đặt được máy tính và đủ rộng để đặt bàn phím, chuột và còn chổ để sinh viên có thể viết bài.

	4 
	Ghế ngồi thực hành máy tính
	Cái
	80
	

	5 
	Máy lạnh 
	Cái
	4
	Đặt tại phòng máy để bảo quản máy tính

	6 
	Điện thoại di động
	Cái
	10
	 Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, dùng để test các phần mềm ứng dụng.

	7 
	Windows 10
	Phần mềm
	01
	









- Phần mềm bản quyền
- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	8 
	Visual Studio 
	Phần mềm
	01
	

	9 
	SqlServer 
	Phần mềm
	01
	

	10 
	[bookmark: _GoBack]DreamWeaver 
	Phần mềm
	01
	

	11 
	Android Studio 
	Phần mềm
	
	

	12 
	Rational Rose
	Phần mềm
	
	

	13 
	WampServer 
	Phần mềm
	
	

	14 
	Keil C
	Phần mềm
	
	

	15 
	Proteus 
	Phần mềm
	
	

	16 
	NetBean 
	Phần mềm
	
	

	17 
	Photoshop
	Phần mềm
	
	

	18 
	Corel
	Phần mềm
	
	

	
	NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
	

	19 
	Máy in
	Chiếc
	02
	Máy in mầu, khổ A4

	20 
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	01
	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens
- Kích thước màn chiếu  (1800x 1800) mm
















